
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 

SỞ Y TẾ 

Số:            /KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thanh Hóa, ngày        tháng 5 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai chiến dịch “Hướng tới mỗi người dân một Sổ sức khỏe 

trên ứng dụng VNeID”  

Căn cứ Quyết định số 2733/QĐ-BYT ngày 17/9/2024 về ban hành Hướng 

dẫn thí điểm thực hiện Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VneID; 

Căn cứ Kế hoạch số 266-KH/TU ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 

tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 25/5/2025 của UBND tỉnh về 

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch 

hành động số 266-KH/TU ngày 26/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 25/11/2024 của UBND tỉnh về 

Triển khai thí điểm thực hiện Sổ sức khoẻ điện tử phục vụ tích hợp trên ứng 

dụng VNeID trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 10/3/2025 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025; 

Căn cứ thông báo số 193/TB-UBND ngày 12/5/2026 Thông báo Kết luận 

của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tiến độ các nhiệm vụ thực 

hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ 

trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch “Hướng tới mỗi người 

dân một Sổ sức khỏe trên ứng dụng VNeID” với nội dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Đảm bảo việc triển khai tích hợp Sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng 

VNeID theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế. 
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- Nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, lợi ích của Sổ sức khỏe 

điện tử trong quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe liên tục, suốt đời.  

 - Giảm thiểu giấy tờ người dân phải mang khi đi khám, chữa bệnh tại các 

cơ sở y tế; giúp người dân có thể theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản 

thân liên tục, suốt đời; chủ động trong việc phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe bản 

thân, giảm các chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Phấn đấu đưa Thanh Hóa nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ tích 

hợp thẻ BHYT và Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID cao của cả nước. 

2. Yêu cầu: 

Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin trong quá trình khai thác dữ 

liệu Sổ sức khỏe điện tử của người dân, không để thất thoát, lộ lọt và sử dụng dữ 

liệu vào mục đích bất hợp pháp. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian và địa điểm 

1.1. Thời gian triển khai 

- Thời gian triển khai chiến dịch cao điểm: từ ngày 01/6/2026 đến hết 

ngày 30/6/2026. 

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện trước ngày 10/7/2026. 

1.2. Địa điểm triển khai 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh;  

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; 

- Các nhà văn hoá, điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 

2. Công tác truyền thông 

- Tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của việc tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên 

ứng dụng VneID; lợi ích của việc tích hợp thẻ BHYT trên VNeID trong khám 

chữa bệnh. 

- Hướng dẫn người dân sử dụng tích hợp thẻ bảo hiểm y tế lên ứng dụng 

VneID; Sổ sức khỏe điện tử và tra cứu thông tin khám chữa bệnh.  

3. Tổ chức triển khai  

3.1. Tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

- Thành lập "Điểm hướng dẫn tích hợp thẻ BHYT lên VNeID" đặt tại khu 

vực đón tiếp, phòng chờ khám bệnh. Bố trí nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên 

trực trong giờ hành chính để hỗ trợ bệnh nhân và người nhà. 
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- Phát các đoạn video truyền thông trực quan hướng dẫn trên hệ thống 

màn hình LED tại bệnh viện; dán áp phích, standee có mã QR hướng dẫn tại các 

khu vực dễ quan sát. 

3.2. Tại các cơ sở giáo dục 

- Tổ chức tuyên truyền việc tích hợp thẻ BHYT lên VNeID đến toàn thể 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh/sinh viên và phụ huynh thông qua các 

kênh liên lạc (Zalo, sổ liên lạc điện tử). 

- Giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên/Hội Sinh viên thành lập các đội 

hình tình nguyện để hỗ trợ trực tiếp phụ huynh và học sinh cài đặt, tích hợp thẻ 

BHYT lên VNeID ngay tại trường và các địa điểm thi tập trung. 

3.3. Tại các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng 

- Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng và Đoàn Thanh niên 

thông qua Chiến dịch "Đi từng ngõ, gõ từng nhà" hướng dẫn tích hợp thẻ BHYT 

lên VNeID. Tổ chức các buổi hướng dẫn tập trung vào các ngày cuối tuần hoặc 

buổi tối tại nhà văn hóa thôn/bản/tổ dân phố, điểm sinh hoạt cộng đồng. 

- Tích hợp, lồng ghép nội dung hướng dẫn tích hợp thẻ BHYT lên VNeID 

vào các cuộc họp chi bộ, họp tổ dân phố hoặc các hoạt động văn hóa, thể thao tại 

địa phương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, theo dõi và đôn 

đốc toàn diện chiến dịch; 

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn, sử dụng, thành lập nhóm zalo hỗ trợ các 

đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện (Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo). 

- Thành lập các đoàn liên ngành, thành viên bao gồm đại diện Sở Y tế, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh để kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

chiến dịch. 

- Phân công nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn: 

 + Phòng Nghiệp vụ Y-Dược là đầu mối tham mưu triển khai Kế hoạch 

và hướng dẫn chuyên môn; theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện; phối hợp với 

văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo thực 

hiện kế hoạch có hiệu quả. 

+ Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y-Dược và các 

đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Lễ phát động “Chiến dịch 

hướng tới mỗi người dân một Sổ sức khỏe trên ứng dụng VNeID”. 
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+ Phòng Quản lý Hành nghề Y dược tư nhân Chủ trì, phối hợp với phòng 

Nghiệp vụ Y-Dược chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập tổ chức 

triển khai các nội dung tại Kế hoạch này. 

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu hướng dẫn đơn vị thuộc, trực 

thuộc sử dụng nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Chủ trì xây dựng nội dung truyền thông về mục đích, ý nghĩa của việc 

tích hợp thẻ BHYT, tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID. 

3. Các Trung tâm Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp và các trường THPT trên địa bàn hướng dẫn học sinh, sinh viên thực 

hiện tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VneID. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế trực thuộc cử nhân viên y tế trực tiếp đến các cơ 

sở giáo dục để hỗ trợ cài đặt, tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VneID; phối 

hợp nhà trường rà soát danh sách học sinh, sinh viên chưa có tài khoản định 

danh mức độ 2 để phối hợp xử lý. 

- Giám sát hoạt động và tiến độ triển khai của các Trạm Y tế, định kỳ 

báo cáo về Sở Y tế theo quy định. 

4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn 

- Bố trí nhân viên, khu vực hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh cài 

đặt VNeID và tích hợp thẻ BHYT. 

- Tăng cường hướng dẫn sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng 

VNeID cho người bệnh và người nhà người bệnh. 

5. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đồng loạt phối 

hợp với các cơ sở y tế thực hiện chiến dịch. 

- Yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục hoàn thành 

việc tích hợp thẻ BHYT và tạo lập Sổ sức khỏe điện tử cho bản thân và người 

thân trong gia đình trước ngày 20/6/2026. 

6. Đề nghị UBND các xã, phường 

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các cơ sở giáo dục thuộc phạm 

vi quản lý xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với thực tế địa phương. 

- Chỉ đạo các Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với Ban quản lý thôn, 

xóm, tổ dân phố mở cửa các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng; tổ chức 
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các buổi hướng dẫn tập trung cho người dân theo từng cụm dân cư. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ trên địa bàn và tổng hợp kết 

quả gửi về Sở Y tế theo đúng mốc thời gian quy định. 

7. Đề nghị Công an tỉnh 

- Chỉ đạo Công an các xã, phường phối hợp xử lý các lỗi kỹ thuật về tài 

khoản định danh điện tử cho người dân tại các điểm triển khai. 

- Cử cán bộ tham gia phối hợp, hỗ trợ tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, 

nhà văn hóa trong các ngày cao điểm; phối hợp tham gia đoàn giám sát khi có 

đề nghị của Sở Y tế. 

8. Đề nghị Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh 

- Đảm bảo dữ liệu thẻ BHYT của người dân trên địa bàn tỉnh luôn "đúng, 

đủ, sạch, sống" để phục vụ việc tích hợp lên ứng dụng VNeID. 

- Phối hợp với Sở Y tế giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan đến 

thẻ BHYT (trùng thông tin, sai số thẻ, hết hạn...) của người dân trong quá trình 

khám chữa bệnh bằng VNeID. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách, được lồng 

ghép trong các Chương trình, đề án, kế hoạch, dự án khác có liên quan. 

- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị theo đúng quy định 

của pháp luật. 

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chiến dịch “Hướng tới mỗi người dân một 

Sổ sức khỏe trên ứng dụng VNeID” trong phạm vi địa bàn tỉnh. Sở Y tế kính đề 

nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với ngành y tế tổ chức triển khai, 

thực hiện hiệu quả Chiến dịch./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Cường 

- BCĐ chuyển đổi số tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Công an tỉnh (để phối hợp); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (để phối hợp); 

- Sở Nội vụ, Sở Công thương (để phối hợp); 

- UBND các xã phường (để phối hợp); 

- Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, cơ sở giáo dục phổ thông (để phối hợp); 

- Các cơ sở khám chữa bệnh (để thực hiện); 

- Các TTYT (để thực hiện); 

- Lưu: VT, NVYD. 



 
 

 

PHỤ LỤC 1 

Tài liệu hướng dẫn kèm theo Kế hoạch 

 

Nhóm Zalo hỗ trợ của  

Sở Y tế 

Hướng dẫn kích hoạt định 

danh mức độ 2 cho trẻ từ 6-

14 tuổi 

Hướng dẫn tích hợp thẻ 

BHYT trên ứng dụng 

VNeID 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PHỤ LỤC 2 

(Các cơ sở giáo dục Đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường THPT  

trên địa bàn) 

 

TT Tên trường Cơ quan chủ quản 

1 Trường đại học Hồng Đức UBND tỉnh Thanh Hóa 

2 Trường đại học Văn Hóa, thể thao và du lịch UBND tỉnh Thanh Hóa 

3 Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa UBND tỉnh Thanh Hóa 

4 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa UBND tỉnh Thanh Hóa 

5 Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa UBND tỉnh Thanh Hóa 

6 Cao đẳng nghề Nghi Sơn UBND tỉnh Thanh Hóa 

7 
Phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội tại 

Thanh Hóa 
ĐHY Hà Nội 

8 Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng 

9 
Trường Trung cấp Thương mại Du lịch 

Thanh Hóa 
Sở Công thương 

10 Trường Cao đẳng KTKT Công Thương Bộ Công thương 

11 Trường Cao đẳng Nghề kỹ nghệ Liên minh hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa 

12 
Trường Trung cấp Nghề Thanh thiếu niên 

khuyết tật đặc biệt khó khăn 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

13 Trung tâm GDNN-GDTX Số 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 

14 Trung tâm GDNN-GDTX Bá Thước Sở Giáo dục và Đào tạo 

15 Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Thủy Sở Giáo dục và Đào tạo 

16 Trung tâm GDNN-GDTX Hà Trung Sở Giáo dục và Đào tạo 

17 Trung tâm GDNN-GDTX Hậu Lộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

18 Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hóa Sở Giáo dục và Đào tạo 

19 Trung tâm GDNN-GDTX Lang Chánh Sở Giáo dục và Đào tạo 

20 Trung tâm GDNN-GDTX Mường Lát Sở Giáo dục và Đào tạo 

21 Trung tâm GDNN-GDTX Nghi Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 

22 Trung tâm GDNN-GDTX Ngọc Lặc Sở Giáo dục và Đào tạo 

23 Trung tâm GDNN-GDTX Như Thanh Sở Giáo dục và Đào tạo 

24 Trung tâm GDNN-GDTX Như Xuân Sở Giáo dục và Đào tạo 

25 Trung tâm GDNN-GDTX Nông Cống Sở Giáo dục và Đào tạo 

26 Trung tâm GDNN-GDTX Quan Hóa Sở Giáo dục và Đào tạo 

27 Trung tâm GDNN-GDTX Quan Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 

28 Trung tâm GDNN-GDTX Quảng Xương Sở Giáo dục và Đào tạo 

29 Trung tâm GDNN-GDTX Sầm Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 

30 Trung tâm GDNN-GDTX Thiệu Hóa Sở Giáo dục và Đào tạo 

31 Trung tâm GDNN-GDTX Thọ Xuân Sở Giáo dục và Đào tạo 

32 Trung tâm GDNN-GDTX Thường Xuân Sở Giáo dục và Đào tạo 

33 Trung tâm GDNN-GDTX Triệu Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 

34 Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Lộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

35 Trung tâm GDNN-GDTX Yên Định Sở Giáo dục và Đào tạo 

36 Trung cấp nghề Bỉm Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 



 
 

 

37 Trung cấp nghề Nga Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 

38 Trung cấp nghề Thạch Thành Sở Giáo dục và Đào tạo 

39 Trung cấp nghề miền núi Sở Giáo dục và Đào tạo 

40 Trung tâm GDTX-KTTH Thanh Hóa Sở Giáo dục và Đào tạo 

41 Trường Cao đẳng Bách khoa Việt Nam Đơn vị tư thục 

42 
Trường Trung cấp Công nghệ và Y dược 

miền Trung 
Đơn vị tư thục 

43 Trung cấp Công nghiệp Bách khoa Đơn vị tư thục 

44 Trung cấp công nghệ xanh Đơn vị tư thục 

45 THPT Bỉm Sơn  Sở Giáo dục và Đào tạo 

46 THPT Lê Hồng Phong Sở Giáo dục và Đào tạo 

47 THCS&THPT Bá Thước Sở Giáo dục và Đào tạo 

48 THPT Bá Thước  Sở Giáo dục và Đào tạo 

49 THPT Hà Văn Mao Sở Giáo dục và Đào tạo 

50 THPT Cẩm Thủy 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 

51 THPT Cẩm Thủy 2 Sở Giáo dục và Đào tạo 

52 THPT Cẩm Thủy 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 

53 THPT Hoằng Hóa 2 Sở Giáo dục và Đào tạo 

54 THPT Hoằng Hóa 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 

55 THPT Hoằng Hóa 4 Sở Giáo dục và Đào tạo 

56 THPT Hoằng Hóa Sở Giáo dục và Đào tạo 

57 THPT Lương Đắc Bằng Sở Giáo dục và Đào tạo 

58 THPT Hậu Lộc 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 

59 THPT Hậu Lộc 2 Sở Giáo dục và Đào tạo 

60 THPT Hậu Lộc 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 

61 THPT Hậu Lộc 4 Sở Giáo dục và Đào tạo 

62 THPT Hà Trung Sở Giáo dục và Đào tạo 

63 THPT Hoàng Lệ Kha Sở Giáo dục và Đào tạo 

64 THPT Lang Chánh Sở Giáo dục và Đào tạo 

65 THPT Mường Lát Sở Giáo dục và Đào tạo 

66 THPT Nông Cống Sở Giáo dục và Đào tạo 

67 THPT Nông Cống 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 

68 THPT Nông Cống 2 Sở Giáo dục và Đào tạo 

69 THPT Nông Cống 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 

70 THPT Nông Cống 4 Sở Giáo dục và Đào tạo 

71 THPT Bắc Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 

72 THPT DTNT Ngọc Lặc Sở Giáo dục và Đào tạo 

73 THPT Lê Lai Sở Giáo dục và Đào tạo 

74 THPT Ngọc Lặc Sở Giáo dục và Đào tạo 

75 THPT Ba Đình Sở Giáo dục và Đào tạo 

76 THPT Mai Anh Tuấn Sở Giáo dục và Đào tạo 

77 THPT Nga Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 

78 THCS&THPT Như Thanh Sở Giáo dục và Đào tạo 

79 THPT Như Thanh Sở Giáo dục và Đào tạo 

http://thptbimson.edu.vn/
http://thptbathuoc.vn/


 
 

 

80 THPT Như Thanh 2 Sở Giáo dục và Đào tạo 

81 THCS&THPT Như Xuân Sở Giáo dục và Đào tạo 

82 THPT Như Xuân Sở Giáo dục và Đào tạo 

83 THPT Như Xuân 2 Sở Giáo dục và Đào tạo 

84 THCS&THPT Quan Hóa Sở Giáo dục và Đào tạo 

85 THPT Quan Hóa Sở Giáo dục và Đào tạo 

86 THCS&THPT Quan Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 

87 THPT Quan Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 

88 THPT Quảng Xương 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 

89 THPT Quảng Xương 2 Sở Giáo dục và Đào tạo 

90 THPT Quảng Xương 4 Sở Giáo dục và Đào tạo 

91 THPT Đặng Thai Mai Sở Giáo dục và Đào tạo 

92 TH, THCS&THPT NobelSchool III Sở Giáo dục và Đào tạo 

93 THCS&THPT Nghi Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 

94 THPT Tĩnh Gia 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 

95 THPT Tĩnh Gia 2 Sở Giáo dục và Đào tạo 

96 THPT Tĩnh Gia 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 

97 THPT Tĩnh Gia 4 Sở Giáo dục và Đào tạo 

98 THPT Lê Văn Hưu Sở Giáo dục và Đào tạo 

99 THPT Nguyễn Quán Nho Sở Giáo dục và Đào tạo 

100 THPT Thiệu Hóa Sở Giáo dục và Đào tạo 

101 TH, THCS&THPT Nobel V Sở Giáo dục và Đào tạo 

102 THPT Lam Kinh Sở Giáo dục và Đào tạo 

103 THPT Lê Hoàn Sở Giáo dục và Đào tạo 

104 THPT Lê Lợi Sở Giáo dục và Đào tạo 

105 THPT Thọ Xuân 4 Sở Giáo dục và Đào tạo 

106 THPT Thọ Xuân 5 Sở Giáo dục và Đào tạo 

107 THPT Cầm Bá Thước Sở Giáo dục và Đào tạo 

108 THPT Thường Xuân 2 Sở Giáo dục và Đào tạo 

109 THPT Thường Xuân 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 

110 THPT Chu Văn An Sở Giáo dục và Đào tạo 

111 THPT Nguyễn Thị Lợi Sở Giáo dục và Đào tạo 

112 THPT Sầm Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 

113 THPT Chuyên Lam Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 

114 THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo 

115 THPT Hàm Rồng Sở Giáo dục và Đào tạo 

116 THPT Lý Thường Kiệt Sở Giáo dục và Đào tạo 

117 THPT Nguyễn Huệ Sở Giáo dục và Đào tạo 

118 THPT Nguyễn Trãi Sở Giáo dục và Đào tạo 

119 THPT Tô Hiến Thành Sở Giáo dục và Đào tạo 

120 THPT Trường Thi Sở Giáo dục và Đào tạo 

121 THPT Đào Duy Anh Sở Giáo dục và Đào tạo 

122 THPT Đào Duy Từ Sở Giáo dục và Đào tạo 

123 TH, THCS&THPT Đông Bắc Ga Sở Giáo dục và Đào tạo 



 
 

 

124 TH, THCS&THPT Nobel Sở Giáo dục và Đào tạo 

125 TH, THCS&THPT Vinschool Sở Giáo dục và Đào tạo 

126 TH, THCS&THPT QTHschool Sở Giáo dục và Đào tạo 

127 TH, THCS&THPT Fansipan Sở Giáo dục và Đào tạo 

128 TH, THCS&THPT Hồng Đức Sở Giáo dục và Đào tạo 

129 TH, THCS&THPT FPT Sở Giáo dục và Đào tạo 

130 THPT Đông Sơn 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 

131 THPT Đông Sơn 2 Sở Giáo dục và Đào tạo 

132 Phổ thông Nguyễn Mộng Tuân Sở Giáo dục và Đào tạo 

133 TH, THCS&THPT Nobel II Sở Giáo dục và Đào tạo 

134 Phổ thông Triệu Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 

135 THPT Triệu Sơn 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 

136 THPT Triệu Sơn 2 Sở Giáo dục và Đào tạo 

137 THPT Triệu Sơn 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 

138 THPT Triệu Sơn 4 Sở Giáo dục và Đào tạo 

139 THPT Triệu Sơn 5 Sở Giáo dục và Đào tạo 

140 THPT Thạch Thành 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 

141 THPT Thạch Thành 2 Sở Giáo dục và Đào tạo 

142 THPT Thạch Thành 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 

143 THPT Thạch Thành 4 Sở Giáo dục và Đào tạo 

144 THPT Tống Duy Tân Sở Giáo dục và Đào tạo 

145 THPT Vĩnh Lộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

146 THCS&THPT Thống Nhất Sở Giáo dục và Đào tạo 

147 THPT Yên Định 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 

148 THPT Yên Định 2 Sở Giáo dục và Đào tạo 

149 THPT Yên Định 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 
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